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ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: 
            -  Hội đồng sáng kiến trường THCS & THPT Lương Thế Vinh
            -  Hội đồng sáng kiến nghành giáo dục và đào tạo Bình Phước

Tôi ghi tên dưới đây:
	   Số TT
	     Họ và tên 
	Ngày,tháng
năm sinh
	   Nơi công tác 
	   Chức        danh
	   Trình độ 
 Chuyên môn
	 Tỷ lệ (%)     đóng góp 

	  01
	 Chu Thị Quế

	  20/09/1991
	       Trường 
 THCS & THPT Lương Thế Vinh 
	  Giáo 
  viên 
	   Đại học sp            Hóa 
	    100%


 - Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến :
 “RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN CHO HỌC SINH THÔNG QUA SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP STEM TRONG DẠY CHỦ ĐỀ: “ PH. CHẤT CHỈ THỊ AXIT – BAZƠ VÀ Ý NGHĨA TRONG CUỘC SỐNG HÓA HỌC 11” 

    1.Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường  THCS & THPT Lương Thế Vinh, Bù Đăng, Bình Phước

   2.Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục và Đào tạo – Môn Hóa học
   3.Ngày sáng kiến được áp dụng chính thức : áp dụng từ ngày 20/10/2020
  4. Mô tả bản chất của sáng kiến:
4.1.Thực trạng.

  Theo từ điển Tiếng Việt, vận dụng là đem tri thức, lí luận dùng vào thực tiễn. Như vậy, có thể hiểu, vận dụng kiến thức vào thực tiễn bao gồm cả việc vận dụng kiến thức đã có để giải quyết các vấn đề thuộc về nhận thức và việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày như làm bài thực hành, làm thí nghiệm, giải thích các hiện tượng hóa học trong thực tế,…

Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của HS là khả năng của người học nhận diện được các vấn đề trong thực tiễn, huy động được các kiến thức đã học hoặc tìm tòi, khám phá kiến thức nhằm giải thích, phân tích, đánh giá, đề xuất và thực hiện được các biện pháp giải quyết vấn đề đó. 

4.2.Nguyên nhân
- Hiện nay, trong xu thế đổi mới dạy học nói chung và ở môn học Hóa học nói riêng việc rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho Học sinh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Để rèn luyện kĩ năng này, Học sinh cần được liên tục đặt trong các vấn đề thực tiễn, gắn kiến thức bài học vào thực tiễn, học qua thực tiễn và học bằng thực tiễn. Học sinh phải thực hiện việc giải quyết các vấn đề đó một cách chủ động phù hợp và sáng tạo.

  4.3 Tính mới của giải pháp

Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đang tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong ngành giáo dục. Việc chuyển từ dạy học mang nặng truyền thụ kiến thức sang chú trọng hình thành năng lực và phát triển phẩm chất người học vừa là đòi hỏi khách quan của thực tiễn vừa đáp ứng xu thế của thời đại. 

Là bộ môn thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, Hóa học kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết và thực nghiệm, là cầu nối các ngành khoa học tự nhiên khác như Vật lí, Sinh học, Y dược và Địa chất học. Những tiến bộ trong lĩnh vực Hoá học gắn liền với sự phát triển của những phát hiện mới trong các lĩnh vực của các ngành Sinh học, Y học và Vật lí. Hoá học đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống, sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội. Đây cũng là bộ môn gắn liền những hiện tượng, ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày. Trong nhà trường phổ thông, môn Hoá học giúp Học sinh có được những tri thức cốt lõi về Hoá học và ứng dụng những tri thức này vào cuộc sống. Môn Hoá học ở trường phổ thông có mối quan hệ với nhiều lĩnh vực giáo dục khác.

Trong Dự thảo chương trình giáo dục tổng thể, bộ môn hóa học được xác định cùng với Toán học, Tin học và Công nghệ góp phần thúc đẩy giáo dục STEM, một trong những xu hướng giáo dục đang được coi trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Học sinh sẽ được phát triển khả năng tích hợp kiến thức kỹ năng của các môn học Toán - Kỹ thuật - Công nghệ và Hoá học vào việc nghiên cứu giải quyết một số tình huống thực tiễn. Tuy nhiên, trong dạy học hóa học hiện nay còn mang nặng cung cấp lí thuyết, chưa thật sự chú trọng hoặc chú trọng nhưng chưa hiệu quả việc thực hành, việc vận dụng các kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong dạy học chưa được chú ý đúng mức.  

Sau khi nghiên cứu dự thảo chương trình giáo dục tổng thể và phương pháp STEM, tôi nhận thấy bản thân cần mạnh dạn đổi mới hơn nữa trong dạy học nhằm tạo hứng thú học tập bộ môn hóa học đối với học sinh, cũng như hướng học sinh giải quyết những tình huống thường gặp có liên quan đến bản chất hóa học trong cuộc sống. Đó là lí do tôi chọn đề tài: “Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh thông qua sử dụng phương pháp STEM trong dạy chủ đề: “ pH. Chất chỉ thị axit – bazơ và ý nghĩa trong cuộc sống Hóa học 11” 

 4.4. Nội dung .

 4.4.1. Phương pháp STEM

     4.4.2. Phương pháp STEM là gì?

STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Maths (toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Tuy nhiên, giáo dục STEM không hướng đến mục tiêu đào tạo để Học sinh trở thành những nhà toán học, nhà khoa học, kỹ sư hay những kỹ thuật viên mà chủ yếu là trang bị cho Học sinh kiến thức, kỹ năng để làm việc và phát triển trong thế giới công nghệ hiện đại ngày nay.

4.4.3. Vai trò của STEM trong đổi mới dạy học

Thứ nhất: Giáo dục STEM là phương thức giáo dục tích hợp theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary) và thông qua thực hành, ứng dụng. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Qua đó, học sinh vừa học được kiến thức khoa học, vừa học được cách vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn.

    Giáo dục STEM sẽ phá đi khoảng cách giữa hàn lâm và thực tiễn, tạo ra những con người có năng lực làm việc “tức thì” trong môi trường làm việc có tính sáng tạo cao với những công việc đòi hỏi trí óc của thế kỷ 21.

Thứ hai: Giáo dục STEM đề cao đến việc hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học. Trong mỗi bài học theo chủ đề STEM, HS được đặt trước một tình huống có vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa học.

Để giải quyết vấn đề đó, học sinh phải tìm tòi, nghiên cứu những kiến thức thuộc các môn học có liên quan đến vấn đề (qua sách giáo khoa, học liệu, thiết bị thí nghiệm, thiết bị công nghệ) và sử dụng chúng để giải quyết vấn đề đặt ra.

Thứ ba: Giáo dục STEM đề cao một phong cách học tập mới cho người học, đó là phong cách học tập sáng tạo. Đặt người học vào vai trò của một nhà phát minh, người học sẽ phải hiểu thực chất của các kiến thức được trang bị; phải biết cách mở rộng kiến thức; phải biết cách sửa chữa, chế biến lại chúng cho phù hợp với tình huống có vấn đề mà người học đang phải giải quyết. 

4.4.4. Quy trình ứng dụng STEM rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn

	Tên các bước
	Yêu cầu đạt được

	Bước 1: Nêu vấn đề thực tiễn
	- Nêu được vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến nội dung kiến thức của các môn học trong nhóm STEM.

	Bước 2: Đặt câu hỏi, hình thành giả thuyết định hướng giải quyết vấn đề thực tiễn
	- Tìm ra được mối liên hệ giữa các môn học trong nhóm STEM đã biết và vấn đề thực tiễn cần giải quyết.

- Phát biểu được giả thuyết.



	Bước 3: Tìm tòi, huy động kiến thức liên quan, xây dựng kế hoạch giải quyết vấn đề thực tiễn
	- Xác định kiến thức và các kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học gắn với vấn đề thực tiễn.

- Thu thập, lựa chọn, sắp xếp được những nội dung kiến thức, kỹ năng các môn học trong nhóm STEM liên quan tới vấn đề thực tiễn cần giải quyết một cách logic, khoa học, làm cơ sở lí thuyết để giải quyết vấn đề thực tiễn.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thiết kế, ứng dụng phương pháp STEM.

	Bước 4: Giải quyết vấn đề thực tiễn bằng mô hình STEM
	- Chuẩn bị được mẫu vật, hóa chất, dụng cụ, vị trí để xây dựng mô hình STEM và đưa ra được cơ sở khoa học cho sự chuẩn bị đó.

- Mô tả được phương pháp STEM (bằng lời, bằng hình ảnh, bản vẽ, thiết kế,…)

- Thiết kế được phương pháp STEM đảm bảo khoa học gắn với giải quyết vấn đề thực tiễn.

- Xác định được quy trình (các hoạt động, chuỗi hoạt động) kỹ thuật giải quyết vấn đề thực tiễn.

- Xác định được điều kiện để thực hiện quy trình.

- Thực hiện được các hoạt động giải quyết các vấn đề thực tiễn quyết vấn đề thực tiễn.

	Bước 5: Kết luận, báo cáo kết quả
	- Nêu được kết quả của quá trình ứng dựng STEM. 

- Tổng kết, đánh giá, kết luận được vấn đề. 

- Vận dụng được kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống như chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, công nghệ sinh học,…và cso thể đề xuất được các vấn đề thực tiễn khác liên quan…


4.5. Mối liên hệ giữa rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn với phương pháp STEM

     - Vận dụng kiến thức thực tiễn là mục tiêu hướng tới của quá trình dạy học, góp  phần hình thành năng lực chung theo chuẩn đầu ra chương trình giáo dục phổ thông. Người học có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề thực tiễn và phương pháp STEM là một trong các cách để giải quyết vấn đề thực tiễn.

    - Về mục tiêu, giáo dục STEM nhằm trang bị cho mỗi người những kiến thức, sự hiểu biết về các khái niệm và kĩ năng tư duy đến từ việc trải nghiệm các nội dung trong STEM. Do đó, nó góp phần tạo được sự liên hệ giữa lí thuyết và thực tiễn, thực 

hiện nguyên lí “học đi đôi với hành”, nhà trường gắn liền với xã hội.

    - Phương pháp STEM có thể giải quyết vấn đề thực tiễn có hiệu quả trong các tình huống quen thuộc và các tình huống mới. HS được đặt vào vị trí của một nhà khoa học, nhà phát minh, phải thực sự hiểu kiến thức, biết cách mở rộng, liên kết kiến thức, biết vận dụng kiến thức một cách linh hoạt phù hợp với tình huống thực tiễn có vấn đề mà HS đang phải giải quyết.

4.5.1 Cơ sở thực tiễn

Hiện nay, trong xu thế đổi mới dạy học nói chung và ở môn học hóa học nói riêng, việc rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho HS là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Nhận thức được vấn đề này, nhiều GV đã tích cực tự học, tự nghiên cứu và tìm tòi để áp dụng những phương pháp, hình thức dạy học mới. Tuy nhiên, phần lớn GV vẫn còn lúng túng trong áp dụng hoặc áp dụng hiệu quả chưa cao. Một số GV vẫn còn nặng về cung cấp kiến thức, hướng dẫn HS giải toán hóa học mà chưa thật sự chú trọng vào việc rèn luyện các kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn,… Thông qua dự giờ, trao đổi và tiến hành khảo sát bằng phiếu điều tra, tôi nhận thấy, khi dạy bài “Sự điện ly của nước, pH chất chỉ thị axit – bazơ.” GV thường cung cấp kiến thức lí thuyết sau đó hướng dẫn HS giải các tập về xác định nồng độ H+, OH- và pH. Đối với phần kiến thức chất chỉ thị axit – bazơ, GV thường cung cấp khái niệm, sau đó học nêu  màu sắc của các chất chỉ thị đó khi cho vào các dung dịch axit, bazơ hoặc cho vào các dung dịch có các khoảng pH khác nhau. 

Tôi đã tiến hành khảo sát số lượng GV biết đến phương pháp STEM và số lượng GV áp dụng phương pháp liên hệ thực tiễn vào dạy học trên 16 GV dạy hóa học thuộc 2 trường THPT X, Y. Kết quả thu được như sau:
	
	Số lượng GV dạy bộ môn hóa học (16)
	Tỉ lệ (%)

	A
	4
	25

	B
	1
	6,25

	C
	12
	75

	D
	10
	62,5

	E
	2
	12,5

	F
	2
	12,5
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Biểu đồ khảo sát GV
A. Số GV biết đến phương pháp STEM

B. Số GV áp dụng phương pháp STEM vào dạy học

C. Số GV áp dụng phương pháp dạy học liên hệ thực tiễn vào dạy học 

D. Số GV áp dụng phương pháp dạy học liên hệ thực tiễn vào dạy học bài

E. Số lượng GV yêu cầu HS giải quyết các vấn đề thực tiễn trên cơ sở kiến thức đã học

F. Số GV cho HS trải nghiệm tạo ra chất chỉ thị màu từ các chất trong tự nhiên

Theo số liệu khảo sát, số lượng GV biết đến phương pháp STEM chưa nhiều (chỉ chiếm 25%), những GV biết đến phương pháp này hầu như cũng chưa áp dụng vào giảng dạy. Cũng qua khảo sát, tôi nhận thấy trong quá trình giảng dạy  nhiều GV đã bắt đầu chú ý đến việc liên hệ thực tiễn vào dạy học nhưng chỉ mới dừng lại ở việc liệt kê các hiện tượng tự nhiên mà chưa chú ý đến rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cho HS, thậm chí có GV không hề chú ý đến vấn đề này.
Về phía HS, khi GV cung cấp hoặc nêu hiện tượng thực tế có liên quan đến kiến thức bài học các em tỏ ra rất hứng thú nhưng  khi tiếp cận kiến thức phần lớn các em chỉ chú trọng đến kiến thức lí thuyết và áp dụng vào giải bài tập, chưa chú trọng rèn luyện kĩ năng thực hành cũng như chưa biết cách liên hệ được kiến thức đã học với thực tiễn, còn lúng túng trước các vấn đề thực tiễn liên quan đến bài học, chưa biết vận dụng kiến thức các môn khác vào giải thích các hiện tượng, tình huống trong tự nhiên. 

4.6. Áp dụng phương pháp STEM vào dạy chủ đề: “pH. Chất chỉ thị axit – bazơ và ý nghĩa trong cuộc sống”
4.6.1. Yêu cầu, nhiệm vụ của HS

	Tên các bước
	Yêu cầu đạt được
	Nhiệm vụ của HS

	Bước 1: Nêu vấn đề thực tiễn
	- Vấn đề về độ chua của đất: 

- Vấn đề đau dạ dày liên quan đến tình trạng dư axit

- Vấn đề sự thay đổi màu sắc của một số chất tự nhiên khi cho vào dung dịch (dd) axit, bazơ hoặc cho vào các loại xà phòng khác nhau


	- Xác định được tình trạng đất chua trong canh tác nông nghiệp do pH

- Quan sát các hiện tượng xảy ra, tìm hiểu các kiến thức về đau dạ dày do dư axit.

- Thu thập, tìm hiểu các chất chỉ thị trong tự nhiên

- Tên vấn đề thực tiễn: Xử lí độ chua của đất bằng phương pháp hóa học; một số hoa quả không phù hợp với người đau dạ dày do dư axit

- Sử dụng loại xà phòng có độ pH hợp lí

	Bước 2: Đặt câu hỏi, hình thành giả thuyết định hướng giải quyết vấn đề thực tiễn
	- HS tìm ra được mối liên hệ giữa kiến thức của môn công nghệ là pH của đất chua và cách giải quyết nó theo phương pháp hóa học.

- HS biết cách tìm tòi để tạo ra chất chỉ thị axit – bazo trong tự nhiên và biết sử dụng nó để ứng dụng trong cuộc sống
	Đặt câu hỏi:

- Vì sao đất chua? Vì sao dùng vôi để bón vào đất chua? (VD 1)

- pH trong dịch dạ dày của người bình thường trong khoảng nào?(VD2) 

- Sản phẩm giặt rửa có môi trường như thế nào  an toàn cho da tay? (VD3)

	Bước 3: Tìm tòi, huy động kiến thức liên quan, xây dựng kế hoạch giải quyết vấn đề thực tiễn
	- Xác định kiến thức và các kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học gắn với vấn đề thực tiễn.

- Thu thập, lựa chọn, sắp xếp được những nội dung kiến thức, kỹ năng các môn học trong nhóm STEM liên quan tới vấn đề thực tiễn cần giải quyết một cách logic, khoa học, làm cơ sở lí thuyết để giải quyết vấn đề thực tiễn.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thiết kế, ứng dụng phương pháp STEM
	- HS tìm tài liệu từ sách giáo khoa công nghệ 10, hóa học 11, internet, báo chí,… để biết các thông tin về đất chua, đau dạ dày, tạo chất chỉ thị,…



	Bước 4: Giải quyết vấn đề thực tiễn bằng mô hình STEM
	- Chuẩn bị được nước rau muống luộc, nước báp cải tím luộc, nước hoa giấy, một số chất giặt rửa 

- Mô tả được phương pháp STEM (bằng lời, bằng hình ảnh, bản vẽ, thiết kế,…)

- Thiết kế được phương pháp STEM đảm bảo khoa học gắn với giải quyết vấn đề thực tiễn.

- Xác định được quy trình (các hoạt động, chuỗi hoạt động) kỹ thuật giải quyết vấn đề thực tiễn

- XÁc định được điều kiện để thực hiện quy trình

- Thực hiện được các hoạt động giải quyết các vấn đề thực tiễn.
	- Trên cơ sở kiến thức đã biết, tìm mối liên hệ để giải quyết vấn đề:

+ pH của đất chua thấp, làm thế nào để tăng pH lên?

+ Đau dạ dày do dư axit, vậy cam, chanh, một số hoa quả khác có chứa axit có nên sử dụng? Thuốc trị đau dạ dày do dư axit trên thị trường chứa chất gì? Phản ứng xảy ra khi sử dụng?

+ Dùng chất chỉ thị điều chế được cho vào một số sản phẩm giặt rửa thông dụng, quan sát hiện tượng. Và rút ra kết luận nên sử dụng sản phẩm nào?

	Bước 5: Kết luận, báo cáo kết quả
	- Kết luận:

+ Dùng vôi để cải tạo đất chua

+ Những người đau dạ dạy không nên sử dụng hoa quả: cam, chanh, khế,…

+ Chất giặt rửa có môi trường trung tính sử dụng an toàn hơn chất giặt rửa có tính kiềm cao

+ Biết tạo ra giấy quỳ từ giấy và nước luộc bắp cải tím.

+ Biết liên hệ các hiện tượng khác trong đời sống: Ăn trầu có vôi sẽ tạo ra màu đỏ, nước nghệ có vôi sẽ chuyển từ vàng sang cam
	- Báo cáo các hiện tượng quan sát được.

- Đưa ra một số hiện tượng khác trong tự nhiên có liên quan đến kiến thức của bài học dưới sự hướng dẫn của GV.

- Đề xuất các ý tưởng khác 


4.7. Mục tiêu bài học

4.7.1. Về kiến thức:

- Môn hóa học: 

+ Biết tích số ion của nước, các loại môi trường

+ Biết đánh giá độ axit – bazo của các dung dịch theo nồng độ ion H+, OH-
- Môn Công nghệ: Hiểu vì sao đất chua và biện pháp hóa học áp dụng

- Môn Toán học: Áp dụng công thức tính toán H+, OH-, pH

4.7.2. Kỹ năng : 

- Kỹ năng khoa học: Học sinh biết cách vận dụng những kiến thức về công nghệ, hóa học, toán học để giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan, để tạo ra quỳ tím từ chất tự nhiên

- Kỹ năng công nghệ: Học sinh biết vận dụng các kĩ năng công nghệ thông tin để tra cứu thông tin và tìm ra phương pháp tạo ra chất chỉ thị

- Kỹ năng kỹ thuật: Học sinh hiểu và biết cách sử dụng các dụng cụ, hóa chất sẵn có để giải quyết vấn đề

- Kỹ năng toán học: Học sinh tư duy, tính toán nồng độ các ion H+, OH- và pH

Tiết 1:

a. Mở bài: GV đặt 2 tình huống:

GV chiếu các hình ảnh liên quan đến 2 tình huống dưới đây:

Tình huống 1: Nam và Hùng là đôi bạn thân cùng học lớp 11. Một hôm, Nam đến học nhóm ở nhà Hùng, đang học thì mẹ Hùng lên cơn đau dạ dày. Thấy có giỏ cam trên bàn, Nam liền bảo Hùng vào lấy Cam vắt nước cho mẹ uống. Tuy nhiên Hùng đã không đồng ý vì cho rằng nước cam có thể làm cho mẹ mình đau thêm.

Tình huống 2: Hôm nay, đi làm đồng về, bố mẹ Việt lo lắng vì vụ mùa này bị mất mùa do lúa sinh trưởng kém, năng suất lúa lại thấp. Theo mẹ Việt nguyên nhân là do đất bị chua, trước khi làm mùa sau cần bón vôi cải tạo đất.

Đây là 2 vấn đề thường gặp trong cuộc sống, chúng ta sẽ tìm hiểu kiến thức của bài học hôm nay để lí giải cơ sở khoa học của các vấn đề này.

b. Bài mới

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự điện li của nước, tích số ion của nước
- GV: viết phương trình điện li của nước

-GV:  Nước điện li vậy tại sao nước không dẫn được điện?

- GV cung cấp: Nước là một chất điện li rất yếu. Cứ khoảng 555 triệu phân tử nước mới có 1 phân tử nước điện li.

- GV:  so sánh nồng độ H+ và OH- trong nước nguyên chất? 

- GV cung cấp: Tích số ion của nước thường được sử dụng trong các phép tính khi nhiệt độ không khác nhiều 250C của dung dịch loãng các chất
	I. Nước là chất điện li rất yếu

1. Sự điện li của nước

H2O ( H+ + OH-
- Trong nước nguyên chất 
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2. Tích số ion của nước

Tích số 
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 được gọi là tích số ion của nước. 
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	Hoạt động 2: Tìm hiểu về pH

GV cung cấp khái niệm về pH

HS làm bài tập:

- Từ ví dụ trên, GV hướng dẫn HS xác định khoảng nồng độ H+ và pH của các môi trường trong dung dịch:

+ Nước cất có môi trường trung tính, so sánh nồng độ H+ và 
[image: image10.wmf]-

OH

 trong nước cất?

+ Nếu dung dịch có nồng độ H+ > 10-7M thì dung dịch đó có môi trường gì? Giá trị của pH? 

+ Môi trường kiềm có nồng độ H+ và giá trị pH trong khoảng nào?

- GV chốt ý

- GV chốt công thức tính pH tổng quát

Hoạt động 3: Tìm hiểu ý nghĩa của pH trong cuộc sống
- GV chiếu giá trị pH của một số dung dịch lỏng thông thường. (slide 4) 

- GV: Khi biết giá trị pH của các dung dịch lỏng có ứng dụng như thế nào trong cuộc sống?

- GV cung cấp: axit dạ dày là loại axit hydrochloric được tạo ra trong dạ dày. Axit dạ dày tiêu diệt các vi khuẩn có hại và giúp tiêu hóa thức ăn.

Nhưng khi cơ thể sản sinh quá nhiều axit trong dạ dày thì sẽ gây ra những vấn đề về sức khỏe như đầy hơi, ợ hơi, ợ nóng, loét dạ dày, trào ngược dạ dày. Sau khi cung cấp kiến thức đó, GV yêu cầu HS giải thích tình huống 1.

(GV chiếu lại tình huống 1, HS dựa vào giá trị pH của nước cam để giải thích)

- GV: pH đất phản ánh mức độ đất chua hay kiềm, mỗi loại cây trồng thích nghi với mỗi loại đất có phạm vi pH khác nhau. GV chiếu khoảng giá trị pH của mỗi loại cây phổ biến. 

- GV:  biết được giá trị pH của đất có ý nghĩa gì?

- GV yêu cầu HS giải quyết tình huống 2: (HS đã được tìm hiểu ở môn Công nghệ 10)

Hướng dẫn 

+ Giá trị pH của đất chua?

+ Khi bón vôi cung cấp những thành phần nào cho đất?

Từ đó giải thích nguyên nhân bón vôi cho đất chua

- GV chiếu slide chốt ý: Chiếu slide pH của các loại đất, cách giải thích tình huống theo môn công nghệ (slide 5, slide 6,7).

- GV chiếu slide 8 giới thiệu về màu sắc  của hoa cẩm tú cầu ở các khoảng pH khác nhau 

- GV cung cấp khoảng pH thích hợp cho nuôi trồng thủy sản. 

- GV chiếu slide 9 giá trị pH phù hợp với nuôi hải sản
	II. Khái niệm về pH

1. Khái niệm về pH:

- Nếu 
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Bài tập: Tính pH của dung dịch có: 

a. 
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b. 
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Giải:

 a. pH = 3

b. 
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(pH = 10

- Môi trường của dung dịch

+ Môi trường trung tính
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 pH = 7

+  Môi trường axit


[image: image18.wmf][

]

+

H

 > 1,0 . 10-7M
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 pH < 7

+  Môi trường kiềm
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 pH > 7 

Chú ý: 
+ pH= -lg [ H+]

+ [H+] càng lớn thì pH càng nhỏ và ngược lại.
2. Ý nghĩa của pH trong cuộc sống

   a. Trong việc chăm sóc sức khỏe

- Trong máu người và động vật pH có giá trị gần như không đổi

b. Đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng 

- Mỗi loại cây trồng thích nghi với mỗi loại đất có giá trị pH khác nhau

- Biết được giá trị pH của đất sẽ phân bố cây trồng hợp lí

c. Đối với nuôi trồng thủy sân

- Khoảng pH nuôi trồng thủy sản thích hợp là từ 6 - 9, tối ưu là 7,5 - 8,5

	Hoạt động 4 : Củng cố

- HS làm các bài tập 1,2 (slide 10,11)

- GV cử 2 HS lên bảng làm bài tập, các HS khác theo dõi

- GV sữa chữa, cho điểm


	Bài tập 1:  Nối từng giá trị pH ứng với môi trường thích hợp

I. pH = 2        A. môi trường trung tính

II. pH = 9       B. Môi trường axit

III. pH = 7      C. Môi trường bazo

IV. pH = 13 

Bài tập 2: Một dung dịch có pH = 3, tính nồng độ H+ và 
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 của dung dịch đó.

Đáp án:

Câu 1: 

I - B;           III - A  

II - C;          IV - C

Câu 2: pH = 3 
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	Hoạt động 5: Chuyển giao nhiệm vụ về nhà (slide 12)
- HS làm các bài tập 1,2,4,5,6 SGK trang 14

- GV chia HS thành 4 nhóm, mỗi nhóm HS thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Nhiệm vụ 1: So sánh giá trị pH của các dung dịch 

a. CH3COOH, HCl, H2SO4 cùng nồng độ

b. NaOH, Ba(OH)2 cùng nồng độ

+ Nhiệm vụ 2: Về nhà tìm hiểu chất chỉ thị màu trong tự nhiên và cách tạo ra chất chỉ thị từ các chất đó, tiết sau mang đến lớp ( Gv có thể hướng HS vào các chất như bắp cải tím, hoa giấy, hoa râm bụt,…)
	


Tiết 2:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ ở nhà của HS

	- GV yêu cầu 2 HS ở 2 nhóm lên làm 2 câu của nhiệm vụ 1.

- GV nhận xét, cho điểm.

- Yêu cầu HS báo cáo kết quả nhiệm vụ 2:

+ Sản phẩm thu được từ hoa gì? 

+ Cách làm thế nào?

- GV kiểm tra sản phẩm của HS.
	Nhiệm vụ 1: So sánh giá trị pH của các dung dịch 

a. CH3COOH, HCl, H2SO4 cùng nồng độ

b. NaOH, Ba(OH)2 cùng nồng độ

Hướng dẫn:

a. Nồng độ H+ tăng theo thứ tự CH3COOH, HCl, H2SO4
=> pH giảm theo thứ tự CH3COOH, HCl, H2SO4
b. Nồng độ OH- tăng theo thứ tự NaOH, Ba(OH)2

=> Nồng độ H+ giảm theo thứ tự NaOH, Ba(OH)2

=> pHNaOH < pHBa(OH)2
Nhiệm vụ 2:

- Đại diện HS từng tổ báo cáo.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu chất chỉ thị axit - bazơ

	- Bước 1: GV chuẩn bị trước 4 bộ hóa chất cho từng nhóm. Mỗi bộ gồm các ống nghiệm chứa dd HCOOH, dd HCl, nước cất, dd NaOH.

- Bước 2: GV chọn trong các sản phẩm của HS ra 2 sản phẩm từ 2 màu hoa khác nhau: Màu tím và màu hồng. Sau đó, giao nhiệm vụ cho từng nhóm:

+ Nhóm 1: Cho nước từ hoa màu tím vào 4 ống nghiệm trên.

+ Nhóm 2: Cho nước từ hoa màu hồng vào 4 ống nghiệm trên.

+ Nhóm 3: Cho quỳ tím vào 4 ống nghiệm trên.

+ Nhóm 4: Cho mẫu chất chỉ thị vạn năng vào 4 ống nghiệm trên.

GV yêu cầu các nhóm ghi chép lại hiện tượng và sắp xếp các ống theo thứ tự pH tăng dần.

- Bước 3: GV đặt các câu hỏi:

+ Màu của các chất biến đổi như thế nào khi cho vào các dung dịch trên?

+ Các nước từ hoa màu tím, hoa màu hồng, quỳ tím, … được gọi là chất chỉ thị, vậy chất chỉ thị axit – bazơ là gì?

+ Trong tự nhiên chất chỉ thị có ở đâu?

+ Nước xà phòng, nước rửa chén, nước rửa tay có môi trường gì sẽ an toàn cho da tay? Nếu không có sẵn quỳ tím, chất chỉ thị vạn năng làm thế nào xác định môi trường của chúng?

Bước 4:  GV chiếu slide chuẩn kiến thức về màu sắc của các chất chỉ thị phổ biến trong các môi trường và giới thiệu các chất chỉ thị trong tự nhiên. (slide 13, 14)
 Bước 5: 

+ GV yêu cầu HS làm thí nghiệm nhỏ chất chỉ thị làm được ở nhà cho vào các chất: nước chanh, 2 loại nước xà phòng khác nhau và 2 nước rửa chén khác nhau. 

+ GV yêu cầu HS lựa chọn sản phẩm an toàn, giải thích?

+ GV nhận xét
	-  HS thực hiện các nhiệm vụ, quan sát hiện tượng thu được.

- HS trao đổi, nghiên cứu, trả lời

- HS theo dõi

- HS làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng

- HS thảo luận, lựa chọn sản phẩm


Hoạt động 3: Củng cố bài học

Hình thức: Trò chơi

Phần chơi thứ nhất: “Ai nhanh hơn”
- Mỗi tổ cử 2 người tham gia trò chơi 

- Mỗi tổ được cung cấp bảng, phấn viết

Luật chơi: GV chiếu lần lượt 5 câu hỏi trên powerpoint, mỗi câu hỏi trả lời nhanh trong 1 phút bằng cách viết câu trả lời trên bảng. Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm.

Câu 1: Nước cam ép có PH = 3 , nồng độ ion H+ trong dung dịch này là

A. 0,001

B. 3

C. 10

D. 1

Câu 2: Một mẫu nước thải của nhà máy sản xuất dây lưới thép có pH = 4,0. Để thải được ra môi trường, nhà máy đó cần phải tăng pH trong nước thải lên tới 5,8 – 8,6 (theo tiêu chuẩn quy định). Hãy đề nghị hai phương pháp (dùng hai hoá chất khác nhau) làm tăng pH nước thải.

Câu 3: Dịch vị dạ dày thường có pH  trong khoảng từ 2 - 3. Những người nào bị mắc bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng thường có pH < 2. Để chữa căn bệnh này, người bệnh thường uống trước bữa ăn:

A. Dung dịch Natri hidrocacbonat

B. Nước đun sôi để nguội

C. Nước cam ép




D. Một ít giấm ăn

Câu 4: Hãy nối giá trị pH phù hợp với từng dung dịch

I. Dịch vị dạ dày




A. 10

II. Nước vôi trong




B. 3

III. Dung dịch muối ăn



C. 2,1

IV. Giấm,  Nước cam ép



D. 7

V. Nước biển (Làm quỳ tím hóa xanh)

E. 8

Câu 5: Cho quỳ tím vào nước xà phòng có pH = 9,5, màu của quỳ tím chuyển thành:

A. Vàng chanh

B. đỏ

C. Xanh

D. Không chuyển màu

Phần chơi thứ 2: “Về đích”

Luật chơi: GV chiếu 1 bài tập, thành viên trong các nhóm thảo luận, giải bài tập. Nhóm nào xong, GV chỉ định bất kì thành viên nào trong nhóm trình bày, nếu đúng được điểm tối đa. (15 điểm)

Câu hỏi: Cho 100 ml dung dịch HCl 0,1 M tác dụng với 100 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M. Tính pH của dung dịch thu được.

GV tổng hợp điểm, công bố đội tháng cuộc

4. 8. Một số lưu ý khi vận dụng phương pháp STEM khi dạy chủ đề “pH. Chất chỉ thị axit - bazơ  và  ý nghĩa  trong cuộc sống”
- Tình huống đặt ra nên gần gũi với HS và với cuộc sống thường ngày.

- Sản phẩm các em tạo ra cần có định hướng sao cho mỗi nhóm làm 1 sản phẩm khác nhau. (có thể chỉ đường link tìm kiếm hoặc theo dõi các nhóm làm để kịp thời điều chỉnh).

- Cho HS trải nghiệm làm chất chỉ thị, làm thực hành nhưng vẫn phải đảm bảo kiến thức, ngoài kỹ năng thực hành, kĩ năng xử lí tình huống vẫn cần rèn luyện kĩ năng giải bài tập.

- Trong bài này, có thể yêu cầu HS đưa các sản phẩm xà phòng, chất tẩy rửa ở nhà đến, nhưng để không mất nhiều thời gian và có sự so sánh môi trường thì GV cần chuẩn bị trước.

- Những câu hỏi bài tập, GV chỉ nên chiếu câu hỏi. Sau khi HS làm bài, GV chữa bài trên bảng để HS dễ tiếp thu.
   * Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu phương pháp STEM trong dạy học bài: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ ở SGK hóa học 11 và bài: ‘Một số tính chất của đất trồng”.
    - Những thông tin cần được bảo mật: không

    - Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

     Sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của giáo viên trong việc giảng dạy; Năng lực giáo viên; Tư liệu, tài liệu dạy học; Học sinh.

    - Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả.
    Nếu áp dụng tốt phương pháp STEM vào dạy “pH. Chất chỉ thị axit – bazơ và ý nghĩa trong cuộc sống”  sẽ giúp HS có kỹ năng huy động kiến thức của các bộ môn Công nghệ, Hóa học, Toán học, Kỹ thuật, hình thành kỹ năng vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống trong thực tiễn.
- Giúp học sinh (HS) hình thành năng lực tìm tòi, khám phá kiến thức hóa học; năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn. Cũng qua bài học, rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm, kỹ năng vận dụng các tri thức hoá học liên quan đến pH, chất chỉ thị Axit - bazơ, điều chế được chất chỉ thị dựa vào những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên và biết ứng dụng sử dụng các chất chỉ thị đó trong cuộc sống.
- Giúp giáo viên (GV) có thêm cơ sở lí luận và thực tiễn về phương pháp STEM trong dạy học hóa học    
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả : Sau khi áp dụng sáng kiến “pH. Chất chỉ thị axit - bazơ  và  ý nghĩa  trong cuộc sống” hiệu quả tại trường THCS & THPT Lương Thế Vinh hiệu quả cụ thể như sau:  Tôi đã tiến hành dạy chủ đề: “pH. Chất chỉ thị axit - bazơ và ý nghĩa trong cuộc sống” ở 2 lớp 11A1 và 11A2 có tổng số HS giống nhau và mức độ học tập tương đương nhau. Trong đó:

- Lớp 11A1 tôi tiến hành dạy bằng phương pháp truyền thống (thuyết trình, đàm thoại, có liên hệ thực tiễn nhưng không cho HS trải nghiệm làm chất chỉ thị). 

- Lớp 11A2 tôi tiến hành dạy bằng phương pháp STEM như trên.

Sau khi kết thúc bài dạy tôi đã làm phiếu điều tra trong vòng 20 phút về sự hứng thú học tập và kĩ năng giải các bài tập liên quan đến vấn đề thực tiễn ở 2 lớp. 

Qua điều tra, tôi đã thu được kết quả như sau: 

- Về kiến thức: Ở lớp 11A1 nắm bắt kiến thức thụ động, khả năng liên hệ thực tế chậm. Còn HS ở lớp 11A2 nắm bắt kiến thức chủ động, khả năng phân tích và ứng dụng vào thực tiễn nhanh.

- Không khí giờ học: Ở các lớp 11A1 trầm, một số HS cảm thấy nặng nề, mệt mỏi, nhàm chán, có phần căng thẳng. Còn ở lớp 11A1 HS sôi nổi, hứng thú, hoạt động tích cực theo hướng dẫn của GV.

	TT
	Lớp
	Tổng số

HS
	Giỏi

(8 - 10)
	Khá

(7)
	Trung bình
	Yếu

	1
	11A1
	41
	2

(2,43 %)
	14

(31,71 %)
	21

(56,10 %)
	4

(9,76 %)

	2
	11A2
	41
	10

(19,51 %)
	20

(53,66 %)
	11

(26,83 %)
	0

(0 %)


Như vậy, với trình độ HS ở các lớp tương đương nhau, nhưng hiệu quả của việc sử dụng phương pháp STEM được thể hiện rõ rệt. HS rất hứng thú vào bài dạy, am hiểu các vấn đề thực tế đồng thời biết cách vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn liên quan. Vì vậy, nếu GV biết cách vận dụng tốt phương pháp này vào dạy học sẽ tăng hứng thú học tập ở HS cũng như nâng cao được chất lượng dạy học, đáp ứng được yêu cầu dạy học trong thời đại mới.
PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Phiếu khảo sát GV

Câu 1:  Thầy  (cô) đã biết đến phương pháp STEM chưa?


Câu 2: Thầy cô đã vận dụng phương pháp STEM vào dạy học chưa?

Câu 3: Bản thân thầy (cô) khi dạy học có liên hệ thực tế vào dạy học không?

Câu 4: Khi dạy bài: “ Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit – Bazơ” Thầy (cô) đã liên hệ thực tế chưa? (dành cho GV môn hóa)

Câu 5: Trong quá trình dạy bài:“ Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit – Bazơ” Thầy cô đã cho HS trải nghiệm tạo ra chất chỉ thị màu từ các chất trong tự nhiên chưa?
Phụ lục 2: Một số hình ảnh hoạt động và sản phẩm của học sinh

[image: image26.png]



HS hứng thú làm thí nghiệm
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Nước luộc hoa giấy        




Nước luộc hoa chiều tím
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Mẫu đối chứng (từ trái sang phải dd HCOOH, HCl, nước cất, dd NaOH)
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Khi cho nước luộc hoa giấy vào                  Khi cho nước luộc hoa chiều tím vào
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Khi cho giấy pH vào mẫu đối chứng
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        Mẫu đối chứng
                               Khi cho nước luộc hoa chiều tím vào

(Từ trái sang phải: nước rửa chén 2, nước rửa chén 1, nước xà phòng 2, nước xà phòng 1, nước chanh)

Phụ lục 3: Các slide trình chiếu trong giáo án powerpoint
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Phụ lục 4: Bài kiểm tra thực nghiệm
Bài kiểm tra

Câu 1: Một tách café đen có pH = 4,5. Môi trường của tách café này là:

A. axit

B. trung tính

C. bazo

D. Không xác định

Câu 2: Một loại nước xà phòng có pH = 10, nồng độ của ion OH- trong nước xà phòng này bằng:

A. 10-3
M

B. 10-4
M

C. 10-10M

D. 10-11M

Câu 3: Người bị đau dạ dày thường bị dư axit, người này không nên dùng sản phẩm nào sau đây:

A. Nước tinh khiết (pH 
[image: image36.wmf]»

 7)


B. Nước chanh 9 (pH = 2-3)

C. Soda (pH  
[image: image37.wmf]»

,5)




D. sữa (pH 
[image: image38.wmf]»

 6,5)

  Câu 4:  Cho quỳ tím vào dung dịch có pH = 10, màu của quỳ tím chuyển thành:

A. Không màu
B. Màu tím

C. Màu xanh

D. Màu đỏ

 Câu 5: Cho 100 ml dung dịch NaOH 0,1M tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 0,3M. Tính pH của dung dịch thu được. (trình bày bài giải)

Câu 6: Nhiệt độ thùng vôi mới tôi lên tới 1500C và có pH = 13,1. Vì vậy nếu chẳng may bị ngã vào thùng vôi mới tôi thì người đó vừa bị bỏng do nhiệt ướt, vừa bị bỏng do kiềm . Bỏng vôi mới tôi sẽ để lại những vết sẹo lồi, lõm hoặc loang lổ trong rất xấu. Nhưng nếu được sơ cứu kịp thời thì hậu quả để lại sẽ được giảm nhẹ rất nhiều.

 Hãy lựa chọn một phương pháp sơ cứu mà em cho là có hiệu quả nhất trong các phương pháp sau: (giải thích ngắn gọn sự lựa chọn đó)

 A. Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho sạch vôi rồi dùng dấm ăn dội lên.

 B. Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho sạch vôi rồi phủ kem đánh răng lên.             

C. Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho sạch vôi rồi dùng nước mắm đổ lên ( nước mắm có pH< 7,0 ).

 D. Chỉ dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho sạch vôi
Đáp án:

 1A 

2B

3B

4C
5. pH =1
6. A
· Đánh giá của tổ chức cá nhân:
·  Đánh giá của Tổ bộ môn Hóa Trường  THCS & THPT Lương Thế Vinh)

       Sáng kiến có tính mới, giúp học sinh hứng thú với bài học hơn.Đề nghị được nhân rộng trong nghành giáo dục.

                                                                                 Tổ trưởng

· Đánh giá của ban giám hiệu Trường  THCS & THPT Lương Thế Vinh

Sáng kiến “Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho Học sinh thông qua sử dụng phương pháp STEM trong dạy chủ đề: “ pH. Chất chỉ thị axit – bazơ và ý nghĩa trong cuộc sống Hóa học 11” giúp học sinh tự tin  hơn và hứng thú học tập hơn, đề nghị được nhân rộng trong ngành giáo dục.                                                    
  Xác nhận của Trường  THCS & THPT Lương Thế Vinh
                                                                                      Hiệu Trưởng
Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn trung thực,đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

 






      Bom Bo, 04 tháng 12 năm 2020

                                                                                           Người nộp đơn

    Chu Thị Quế
· NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG
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